	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu mẫu số 39

	Phụ lục VIII

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	
	
	
	
	
	
	
	
	 Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Dự toán
thu NSNN
trên địa bàn
theo phân cấp
	Thu NSĐP
hưởng theo
phân cấp
	Nguồn thu
tại địa
phương
	Dự toán
chi NSĐP
	Tổng số
	Bao gồm

	
	
	
	
	
	
	
	Bổ sung từ nguồn CCTL của tỉnh
	Bổ sung
cân đối 
	Bổ sung
có mục tiêu

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5=6+7+8
	6
	7
	8

	1
	Thành phố Biên Hòa
	3.440.900
	2.070.400
	531.942
	3.632.624
	1.030.282
	2.775
	934.561
	92.946

	2
	Huyện Vĩnh Cửu
	519.000
	319.000
	84.154
	1.040.053
	636.899
	53.634
	522.222
	61.043

	3
	Huyện Trảng Bom
	803.000
	515.250
	201.193
	1.515.333
	798.890
	28.594
	713.956
	56.340

	4
	Huyện Thống Nhất
	222.500
	132.470
	46.974
	1.054.702
	875.258
	97.859
	683.136
	94.263

	5
	Huyện Định Quán
	238.700
	134.435
	29.057
	1.546.353
	1.382.861
	189.120
	996.402
	197.339

	6
	Huyện Tân Phú
	110.000
	68.550
	50.688
	1.513.910
	1.394.672
	151.693
	983.888
	259.091

	7
	Thành phố Long Khánh
	441.000
	290.850
	125.837
	1.145.431
	728.744
	25.423
	574.372
	128.949

	8
	Huyện Xuân Lộc
	335.000
	194.880
	75.455
	1.470.052
	1.199.717
	173.823
	952.586
	73.308

	9
	Huyện Cẩm Mỹ
	169.000
	101.160
	91.826
	1.182.489
	989.503
	78.424
	807.588
	103.491

	10
	Huyện Long Thành
	1.437.500
	815.600
	170.533
	1.346.397
	360.264
	0
	303.263
	57.001

	11
	Huyện Nhơn Trạch
	635.700
	358.675
	161.213
	1.109.543
	589.655
	0
	516.609
	73.046

	TỔNG SỐ
	8.352.300
	5.001.270
	1.568.872
	16.556.887
	9.986.745
	801.345
	7.988.583
	1.196.817
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